
TÊN MÔN HỌC: ĐỒ ÁN THI CÔNG ĐƯỜNG HỌC KỲ 9
M? MÔN H ỌC :  CIE-437 TÍN CHỈ 1

Ngày thi: 17/03/2013 LẦN THI 2

A P Q H L M I G F SỐ CHỮ

15 0 30 0 0 0 0 0 55 100

1 101150232 NGUYỄN HÀ LÂM K14XDC 0 0 LP 0.0 Khäng

2 111150394 ĐÀO PHI HOÀNG K14XDC 0 0 LP 0.0 Khäng

3 111150463 NGUYỄN HỒNG VÂN K14XDC 0 0 LP 0.0 Khäng

4 112220377 DƯƠNG MẠNH CƯỜNG K14XDC 0 0 LP 0.0 Khäng

5 122220451 NGUYỄN LÊ NGỌC VŨ K14XDC 0 0 LP 0.0 Khäng

6 132224721 HỒ NGỌC HIẾU K14XDC 0 0 LP 0.0 Khäng

7 132224748 NGUYỄN ĐOÀN VŨ PHONG K14XDC 0 0 LP 0.0 Khäng

8 142221326 HOÀNG VĂN CƯỜNG K14XDC 0 0 LP 0.0 Khäng

9 142221329 NGUYỄN THÀNH ĐẠT K14XDC 0 0 3 0.0 Khäng

10 142221335 V? V Ũ HIỀN K14XDC 6 4.5 4.5 4.7 Bäún pháøy Baíy

11 142221345 NGÔ SĨ KỲ K14XDC 6 4 5 4.9 Bäún pháøy Chên

12 142221356 PHAN MINH PHỤNG K14XDC 3 2 LP 0.0 Khäng

13 142221368 NGUYỄN ANH TUẤN K14XDC 0 0 LP 0.0 Khäng

14 142221371 HỒ THANH TUYÊN K14XDC 5 6 LP 0.0 Khäng

15 142224632 CAO ANH ĐỈNH K14XDC 3 2 5.5 4.1 Bäún pháøy Mäüt

16 142224633 NGUYỄN VĂN HÓA K14XDC 6 5.5 4.5 5.0 Nàm

17 142224835 HUỲNH THANH ? K14XDC 3 2 LP 0.0 Khäng

1 1610 HUỲNH THẾ MẠNH D16XDC 5 6 5 5.3 Nàm pháøy Ba

2 0428 V? H ỒNG PHÚC K13XDC 3 2 LP 0.0 Khäng

3 4705 LÊ VĂN B?O K13XDC 4 3 LP 0.0 Khäng

4 4714 MAI KHÁNH DƯƠNG K13XDC 3 2 LP 0.0 Khäng

5 4724 NGÔ QUỐC HOÀN K13XDC 3 2 5.5 4.1 Bäún pháøy Mäüt

6 4725 THÁI PHI HOÀNG K13XDC 4 4 5 4.6 Bäún pháøy Saïu

7 4727 HÀ HUY HÙNG K13XDC 3 2 LP 0.0 Khäng

8 4747 TÔN THẤT PHÁT K13XDC 5 4 LP 0.0 Khäng

9 4765 LÊ VĂN TUẤN K13XDC 3 2 LP 0.0 Khäng

10 4782 LÊ TRIỆU DŨNG K13XDC 3 2 5.5 4.1 Bäún pháøy Mäüt

11 0361 CHÂU MINH HÓA T15XDC 7.5 6 4 5.1 Nàm pháøy Mäüt

12 0387 TRẦN QUỐC VƯƠNG T15XDC 7.5 6 4 5.1 Nàm pháøy Mäüt
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Đà Nẵng, ngày 28 tháng 03 năm 2013
LẬP BẢNG L?NH ĐẠO KHOA PH?NG ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐH

(k? và ghi r? họ tên) (k? và ghi r? họ tên)

ĐIỂM NÀY CÓ G? SAI SÓT TH? LIÊN HỆ  MAIL:nhatphong0207@yahoo.com 
PHẢN ÁNH GHI R? C Ụ THỂ HOẶC TRỰC TIẾP ĐẾN PH?NG ĐÀO TẠO GIẢI 

QUYẾT
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐIỂM KẾT QUẢ HỌC TẬP KHOÁ K14XDC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

STT MSV Họ và tên Lớp 

ĐIỂM QUÁ TR?NH HỌC TẬP (%) ĐIỂM TỔNG KẾT

Ghi chú

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NỘI DUNG THỐNG KÊ TỶ LỆ GHI CHÚ

KIỂM TRA
(k? và ghi r? họ tên)

Số sinh viên đạt 34%

Số sinh viên nợ 66%
TỔNG CỘNG : 100%
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